
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN DI LINH 

   NH L   ĐỒNG 

 

Bản án số: 24/2018/DS-ST  
Ngày 24/8/2018 

V/v tr n     p   p   n    n 

s  v   t   sản   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ  NA  

Độc lập –  ự do – Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ  NAM 

 ÒA ÁN NH N D N HUYỆN DI LINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đớ  Văn Họ  

Các hội thẩm nhân dân: 

1. B  Lê T ị C un ; 

2. B  Trần T ị P ú . 

- Thư ký phiên tòa: B  G áp T ị T u L  – Thư ký Tòa án n  n   n  u ện 

Di Linh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh tham gia phiên tòa: Ông 

M   Văn Cườn  – K ểm sát v ên.  

Ngày 24 tháng 8 năm 2018 t   tr  s  T   án n  n   n  u ện D  L n    t    

sơ t ẩm  ôn  k    v  án t   lý số 125/2018/TLST-DS ngày 09 tháng 7 năm 2018 

về v ệ  “Tr n     p   p   n    n s  v   t   sản”, t eo Qu ết  ịn   ư  v  án r  

  t    số: 34/2018/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 8 năm 2018   ữ   á   ươn  s : 

Nguyên đơn: Bà Đỗ T ị H; S n  năm 1969 

Địa chỉ: Số 53 thôn 1, xã H, huyện D, tỉnh Lâm Đ ng. 

 Bị đơn: V     n  ôn  N u ễn T t T; S n  năm 1975 

                                            B  P  m T ị H  S n  năm 1981 

           Địa chỉ: K u tập t ể trườn  THCS Đ1, huyện D, tỉnh Lâm Đ ng. 

 Cá   ươn  s   ó mặt t   p  ên t    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ơn k    k ện, lờ  k    v  lờ  trìn  b   t   p  ên t    ôm n  , bà Đỗ 

T ị H trình bày: Ngày 20/10/2016 v  ch ng ông T, bà H có vay của bà số tiền 

200.000.000 , thời h n trả n    31/12/2016  

Ngày 24/01/2017 v  ch ng ông T, bà H vay tiếp 50.000.000 , thời h n trả 

ngày 31/12/2017. Cả hai lần vay  ều viết gi y vay tiền. Khi vay hai bên thỏa thuận 
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lãi su t 1,5%/ thán , v     n  ôn  T, b  H mớ  trả lã   ến t án  5/2017  K    ến 

h n trả v  ch ng ông T, bà H không trả mặc dù bà  ã yêu cầu trả nhiều lần. Nay bà 

yêu cầu v  ch ng ông T, bà H trả số tiền gốc 250.000.000  và tiền lãi tín  từ t án  

6/2017  ến nay vớ  lã  su t 0,83%/ tháng làm tròn là 30.000.000 . 

T   l ệu   ứn   ứ, G    v   t ền     n    20/10/2016 v  G    v   t ền     

ngày 24/01/2017  ó   ữ ký  ủ  n ườ  v   l  v     n  ôn  N u ễn T t T, b  P  m 

T ị H  

T eo lờ  k   , lờ  trìn  b  , v     n  ôn  N u ễn T t T, b  P  m T ị H 

trình bày: Côn  n ận lờ  trìn   ủ  b  H n ư trên l   ún   V  ch ng có vay t ền của 

chị H 02 lần. Lần 1 ngày 20/10/2016 v   200 000 000 , t ời h n trả ngày 

31/12/2016. Lần 2 ngày 24/01/2017 vay 50.000.000 , thời h n trả ngày 

31/12/2017. Tổng số tiền vay 250.000.000 , lãi su t thỏa thuận 1,5%/ tháng. Trong 

quá trình vay v  ch ng  ã trả lãi  ến tháng 5/2017, do làm ăn th t b i nên v  

ch ng chưa trả cho chị H. Nay chị H yêu cầu v  ch ng trả số tiền cả gốc và lãi thì 

v  ch ng xin trả dần số tiền gốc mỗi tháng 3.000.000  và xin chị H không tính lãi.  

T   p  ên t  ,       ện V ện k ểm sát n  n   n  u ện D  L nh p át b ểu ý k ến 

về v ệ  tu n t eo p áp luật  ủ  T ẩm p án,  ủ  H     n    t   , T ư ký p  ên t   

v   ủ   á   ươn  s  tron  quá trìn    ả  qu ết v  án v  t   p  ên t    ôm n    Đ   

  ện V ện k ểm sát  ề n  ị H     n    t     em   t    p n ận  êu  ầu k    k ện 

 ủ  b  H; v     n  ôn  T, bà H  ó trá   n  ệm t  n  toán trả b  H số t ền  ố  

250 000 000  v  t ền lã  30 000 000 ; v     n  ôn  T, bà H p ả    ịu án p í   n 

s  sơ t ẩm t eo qu   ịn   ủ  p áp luật  Ho n trả   o b  H số t ền  ã n p t m ứn  

án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA  ÒA ÁN: 

S u k   n   ên  ứu v   em   t  á  t   l ệu   ứn   ứ  ó tron     sơ v  án, 

 ăn  ứ v o kết quả tr n  luận t   p  ên t    ôm n   v  ý k ến p át b ểu  ủ      

  ện V ện k ểm sát  H     n    t    n ận  ịn : 

[1] G ữ  bà H v  v     n  ôn  T, b  H  ó qu n  ệ v   t ền vớ  n  u v    ữ  

 á  bên  ó v ết      v  ký n ận n   C  t ể, ngày 20/10/2016 v  ch ng ông T, bà H 

có vay của bà H số tiền 200.000.000 , thời h n trả n    31/12/2016; ngày 

24/01/2017 v  ch ng ông T, bà H vay tiếp số t ền 50.000.000 , thời h n trả n    

31/12/2017. Khi vay hai bên thỏa thuận lãi su t 1,5%/ thán , v     n  ôn  T, b  H 

mớ  trả lã   ến t án  5/2017. 

[2] Tu  n  ên  ến n   v     n  ôn  T, bà H   ư  t      ện n  ĩ  v   ủ  

mình, bà H k    k ện  êu  ầu v     n  ôn  T, bà H t  n  toán trả số t ền n   ố  

250.000.000  và tiền lãi tín  từ t án  6/2017  ến nay vớ  lã  su t 0,83%/ tháng 

làm tròn là 30.000.000  l   ó  ăn  ứ  Do vậ ,  ần    p n ận  êu  ầu k    k ện  ủ  

bà H  Bu   v     n  ôn  T, bà H  ó trá   n  ệm t  n  toán trả   o b  H số t ền 

 ố  250.000 000  v  t ền lã  30 000 000 , tổn    n  280 000 000  l  p     p  

 [3] Về án p í: Căn  ứ Đ ều 144, Đ ều 147 B  luật tố t n    n s ; N  ị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v  Quố      về án 
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p í, lệ p í T   án. V     n  ôn  T, bà H p ả    ịu (280.000 000    5% =) 

14.000.000  án p í DSST l  p     p   
 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾ  ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 3 Đ ều 26;   ểm   k oản 1 Đ ều 35; Đ ều 144; Đ ều 147 B  

luật tố t n    n s    

Đ ều 471; Đ ều 474 B  luật   n s  năm 2005; Đ ều 357, Đ ều 463, Đ ều 

466, Đ ều 468 Bô luật   n s  năm 2015; N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v  Quố      về án p í, lệ p í T   án. 

Xử:  

1) C  p n ận  êu  ầu k    k ện  ủ  bà Đỗ T ị H. 

V     n  ôn  N u ễn T t T, bà P  m T ị H  ó trá   n  ệm t  n  toán trả 

cho bà H số t ền 280.000 000  (Tron   ó t ền  ố  250 000 000 , t ền lã  

30 000 000 ).  

Kể từ n    bà H  ó  ơn  êu  ầu t     n  án, v    ôn  ôn  T, bà H   n p ả  

trả số t ền lã , tươn  ứn  vớ  t ờ     n v  số t ền   ậm trả, t eo mứ  lã  su t qu  

 ịn  t   k oản 2 Đ ều 357 B  luật   n s . 

2) Về án p í: v     n  ôn  T, bà H p ả    ịu 14.000.000  án p í   n s  sơ 

t ẩm  

Ho n trả   o bà H số t ền 7.468 000   ã n p t m ứn  án p í t eo b ên l   

t u số 0009116 ngày 09/7/2018  ủ  C       T     n  án   n s   u ện D  L n    

Tron    n 15 n    kề từ n    tu ên án  ôm n  ,  á   ươn  s   ó qu ền 

k án   áo lên T   án n  n   n tỉn  L m   n   ể  êu  ầu   t    p ú  t ẩm   

Trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t     n  t eo Đ ều 2 Luật T     n  án 

  n s  t ì n ườ   ư   t     n  án   n s , n ườ  p ả  t     n  án   n s   ó qu ền 

t ỏ  t uận t     n  án,  êu  ầu t     n  án, t  n u ện t     n  án  oặ  bị  ưỡn  

  ế t     n  án t eo  á  Đ ều 6, 7 v  9 Luật T     n  án   n s   T ờ    ệu t     n  

án  ư   t      ện t eo qu   ịn  t   Đ ều 30 Luật T     n  án   n s   

 Nơi nhận: 

- T ND Tỉn  L m Đ n ; 

- VKSND  u ện Di Linh; 

- Cá   ươn  s  ( ể t     n ) 

- C       TH DS D  L n ; 

- Lưu    sơ; Lưu án văn  

 

  . HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ  SƠ  HẨ  

 HẨ  PHÁN – CHỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

Đới Văn Học 
 


